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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ TN 

TỈNH TN 

 
Bản án số: 95/2022/HS-ST 

Ngày: 19-9-2022  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TN, TỈNH TN  

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà   n  T        Dun .  

Các Hội thẩm nhân dân:  

1.  n     m  o n    n  

2. B    u  n T     m   n 

- Thư ký phiên tòa: B     T   T    Tr n , T ư ký Tòa án nhân dân thành 

p ố TN, tỉn  TN. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố TN, tỉnh TN tham gia 

phiên toà:  n     m  o n Trun ,   ểm sát v ên.     

Ngày 19 tháng 9 năm 2022 t   trụ sở Tò  án n ân dân t  n  p ố TN, tỉn  

TN xét xử sơ t ẩm công khai vụ án hìn  sự t ụ lý số: 80/2022/TLST-HS ngày 

16 tháng 8 năm 2022, t eo Qu  t đ n  đư  vụ án r  xét xử số: 

90/2022/Q XXST-HS ngày 05 tháng 9 năm 2022 đố  vớ  b   áo:   

L  Th   , sinh n    01/01/1985 t   tỉn    u    n ;  ơ  đăn  ký    k ẩu 

t ư n  tr  v  nơ   ư tr     n n  : Số 38X,  ư n  B, t  2X, k u p ố NP, p ư n  

NT, t  n  p ố TN, tỉnh TN;    ề n    p: Công nhân; Trìn  đ      vấn: 09/12; 

  ớ  tín :   ; Quố  t   :    t   m; Dân t  :   n ; Tôn   áo: k ôn ; Con ôn  

Lê  ăn T, s n  năm 1940     t  v  b     m T    , s n  năm 1948; C     n  l  

B     n  T, s n  năm 1983 v  01 con, s n  năm 2007; T ền án:   ôn    ; T ền 

sự:   ôn    ; B   áo t   n o  ; Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

- Bị hại: Ông Tr n T  n  X, s n  năm 1965;       ỉ:   u p ố NT, p ư n  

NS, t  n  p ố TN, tỉn  TN  đ     t  

  ư   đ   d  n   p p áp     b     :  

1/ B    u  n T   Q, s n  năm 1971;       ỉ:   u p ố NT, p ư n  NS, 

t  n  p ố TN, tỉn  TN (   m t  

2/ Anh Tr n Tuấn T, s n  năm 1991;       ỉ:   u p ố NT, p ư n  NS, 

t  n  p ố TN, tỉn  TN  v n  m t  
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3/ C   Tr n T   T u T, s n  năm 1999;       ỉ:   u p ố NT, p ư n  NS, 

t  n  p ố TN, tỉn  TN (v n  m t  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

T eo  á  t   l  u    tron     sơ vụ án v  d  n b  n t   p  ên tò , n   dun  

vụ án đư   t m t t n ư s u: 

  oản  18     n    03/01/2022, b   áo Lê T          ấ  p ép lá  xe   n  

A1 đ ều k  ển xe mô tô b ển số 95E1-086.01 đ  trên đư n  B,  ướn  từ n   b  

L về n   b  n   B.     đ n k u vự      NS, t u   k u p ố NPH, p ư n  NS, 

t  n  p ố TN, b   áo   o xe   u ển  ướn  s n  lề trá   ướn  đ  để v o    u 

t uố  Lon  C âu bên p  n đư n  n ư      ều mu  t uố . C n  l   n  , ôn  

Tr n T  n  X  k   đ ều k  ển xe t  m        o t ôn     n n  đ  et  nol tron  

máu l  250m /dl máu  đ n  đ ều k  ển xe mô tô b ển số 70B1-248.39      

  n     ều p í  s u, do k ôn  k p xử lý nên bán  trướ  xe mô tô do ông X đ ều 

k  ển v  quẹt v o   p sên xe mô tô do b   áo đ ều k  ển, l m ông X mất t ăn  

bằn ,  ả xe v  n ư   n   xuốn  đư n    ấn t ươn . B   áo đ ều k  ển      m t 

đo n k oản  20m dừn  l  , ông X đư   n ư   dân đư  đ   ấp  ứu t   B n  v  n 

đ  k o  TN, s u đ  tử von  do   ấn t ươn  s  n o.  

T   Cơ qu n Cản  sát đ ều tr  Côn   n t  n  p ố TN, Lê T     t ừ  n  n 

to n b    n  v  v  p  m qu  đ n  về t  m        o t ôn  đư n  b , rẽ trá  

k ôn  đ n  nơ  qu  đ n  dẫn đ n   u quả l m ông X tử von .  

*   t lu n   ám đ n  p áp   tử t   số 26/ L- T S n    29/01/2022     

  òn  kỹ t u t  ìn  sự Côn   n tỉn  TN, k t lu n: n u ên n ân tử von      ông 

Tr n T  n  X,    t do   ấn t ươn  s  n o trên n ư   n   m SARS – COV -2. 

  t quả t u     v  xử lý v t   ứn :    trả l   01 xe mô tô n  n    u 

YAMAHA b ển số 95E1-086.10, m u đ -đen, số má  682623   o b   áo Lê T   

Y; đ  trả 01 xe mô tô n  n    u  A A A b ển số 70B1-248.39, m u đ , số 

má  141366   o b    u  n T   Q  n ư   đ   d  n   p p áp     b       

 ề trá   n   m dân sự: Lê T     đ   ỗ tr      p í m   tán    o     đìn  

n n n ân số t ền 20.000.000 đ n .     đìn  n n n ân k ôn   êu   u b   t ư n  

gì thêm. T   p  ên tò , b   áo   trìn  b   tự n u  n b   t ư n  t êm   o     

đìn  b      số t ền 10.000.000 đ n , b  Q đ n  ý. 

* Bản  áo tr n  số 77/CT-VKSTPTN ngày 09/8/2022        n k ểm sát 

nhân dân t  n  p ố TN, tỉn  TN tru  tố b   áo Lê T     về t   “   p  m qu  

đ n  về t  m        o t ôn  đư n  b ” t eo đ ểm a k oản 1   ều 260     B  

lu t  ìn  sự. 

* T   p  ên tò , đ   d  n    n k ểm sát n ân dân t  n  p ố TN, tỉn  TN 

trình b   bản lu n t   đố  vớ  b   áo,     n u ên n   dun  n ư  áo tr n  đ  tru  

tố v  đề n        đ n  xét xử:  

Tu ên bố b   áo Lê T     p  m t   “   p  m qu  đ n  về t  m        o 

t ôn  đư n  b ”. Căn  ứ đ ểm a k oản 1   ều 260; đ ểm b, s k oản 1, k oản 2 
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  ều 51;   ều 65     B  lu t  ìn  sự: Xử p  t b   áo Lê T     12   ư        

t án  đ n 15   ư   lăm  tháng tù n ưn    o  ưởn  án treo, t       n t ử t á   

l  từ 24 t án  đ n 30 tháng.  

 ề trá   n   m dân sự: Gh  n  n Lê T     đ   ỗ tr , b   t ư n    o     

đình ông Tr n T  n  X số t ền 20.000.000 đ n , n ư   đ   d  n   p p áp     b  

    l  b    u  n T   Q, anh Tr n Tuấn T,         Tr n T   T u T đ  l m đơn 

x n b   n  , x n   ảm n ẹ trá   n   m  ìn  sự đố  vớ  Lê T     và không yêu 

  u b   t ư n   ì t êm. T   p  ên tò , b   áo   trìn  b   tự n u  n b   t ư n  

thêm   o     đìn  b      số t ền 10.000.000 đ n , b  Q đ n  ý nên đề n        

đ n  xét xử     n  n. 

 ề xử lý v t   ứn :    trả l   01 xe mô tô n  n    u  A A A b ển số 

95E1-086.10, m u đ -đen, số má  682623   o b   áo Lê T    ; đ  trả 01 xe mô 

tô n  n    u  A A A b ển số 70B1-248.39, m u đ , số má  141366   o b  

  u  n T   Q  n ư   đ   d  n   p p áp     b      . 

* B   áo không    ý k  n đố  đáp, tr n  lu n. 

* L   n   s u   n      b   áo: B   áo rất ăn năn,  ố   ả  về   n  v      b  

cáo nên x n     đ n  xét xử xem xét mứ   ìn  p  t n ẹ cho b   áo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên  ơ sở n   dun  vụ án,  ăn  ứ v o  á  t   l  u tron     sơ vụ án đ  

đư   tr n  tụn  t   p  ên tò ,     đ n  xét xử n  n đ n  n ư s u: 

[1]  ề   n  v , qu  t đ n  tố tụn      Cơ qu n đ ều tr  Côn   n t  n  p ố 

TN,   ều tr  v ên,    n k ểm sát n ân dân t  n  p ố TN,   ểm sát v ên: Trong 

quá trình đ ều tr , tru  tố đ  t ự     n đ n  về t ẩm qu ền, trìn  tự, t   tụ  qu  

đ n      B  lu t Tố tụn  hìn  sự. B   áo, n ư   đ   d  n   p p áp     b      

k ôn     n ư   n o    ý k  n  o   k   u n   về   n  v , qu  t đ n      Cơ 

qu n t  n   n  tố tụn , n ư   t  n   n  tố tụn . Do đ ,  á    n  v , qu  t đ n  

tố tụn      Cơ qu n t  n   n  tố tụn , n ư   t  n   n  tố tụn  đ  t ự     n đều 

  p p áp. 

[2]  ề   n  v      b   áo: Quá trìn  đ ều tr , tru  tố v  xét xử t   p  ên tò  

b   áo Lê T     đ  t ừ  n  n to n b    n  v  p  m t       mìn . L   k    n  n 

    b   áo p     p vớ  l   k        n ư   l m   ứn  v  p     p vớ   á  t   l  u, 

  ứn   ứ k á  đ  đư   t u t  p    tron     sơ vụ án,     ơ sở xá  đ n : Ngày 

03 t án  01 năm 2022, b   áo Lê T          ấ  p ép lá  xe   n  A1 đ ều k  ển 

xe mô tô b ển số 95E1-086.01 lưu t ôn  trên đư n  B  ướn  từ n   b  L về n   

ba núi B.     đ n trướ  n   t uố  Lon  C âu t u   k u p ố NPH, p ư n  NS, 

t  n  p ố TN, do     qu n k ôn  qu n sát p í  s u nên Lê T     cho xe 

  u ển  ướn  k ôn  đ n  nơ  qu  đ n , v  quẹt vớ  xe mô tô do ôn  Tr n 

Thanh X đ ều k  ển đ    n     ều p í  s u.   u quả l m xe v  n ư   n   xuốn  

đư n , ông X tử von  do   ấn t ươn  s  n o. 
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  n  v      b   áo v  p  m v o k oản 23   ều 8, k oản 1   ều 13 Lu t 

   o t ôn  đư n  b ,  â  t   t       o tín  m n      ông Tr n T  n  X nên b  

 áo p ả     u trá   n   m  ìn  sự do   n  v  đ  t ự     n. 

B   áo l  n ư      đ  năn  lự     u trá   n   m  ìn  sự. Do đ ,    đ   ăn 

 ứ xá  đ n  b   áo Lê T     đ  p  m t   “   p  m qu  đ n  về t  m        o 

t ôn  đư n  b ”, t   p  m v   ìn  p  t đư   qu  đ n  t   đ ểm a k oản 1   ều 

260 B  lu t  ìn  sự.   ư v  , Cáo tr n         n k ểm sát n ân dân t  n  p ố 

TN, tỉn  TN tru  tố b   áo l  đ n  n ư  , đ n  t  ,     ăn  ứ p áp lu t nên   n 

  ấp n  n. 

[3]   n  v      b   áo l  n u    ểm   o x     , đ  xâm p  m đ n  á  qu  

đ n          nướ  về  n to n  ôn    n , tr t tự  ôn    n  v  xâm p  m đ n 

tín  m n      n ư   k á , để l     u quả đ u t ươn    o p í      đìn  b      

nên p ả  xử lý để   áo dụ , răn đe b   áo v  p òn  n ừ  t   p  m. 

[4] Tìn  t  t tăn  n n  trá   n   m  ìn  sự: B   áo k ôn    . 

[5] Tìn  t  t   ảm n ẹ trá   n   m  ìn  sự: B   áo t  n  k ẩn k    báo, ăn 

năn  ố   ả; đ  tự n u  n b   t ư n  t   t     số t ền 20.000.000 đ n  cho gia 

đình ông Tr n T  n  X. Ngày 21/02/2022, v  v   á   on     ông X l  b  

  u  n T   Q, anh Tr n Tuấn T,     Tr n T   T u T l m đơn b   n  ; b  Q xin 

  ảm n ẹ trá   n   m  ìn  sự đố  vớ  b   áo; b   áo    b    o   -  ụ  u n  T   

T đư   C   t     ướ  C n   ò  x          n        t   m d n     u “B   ẹ 

   t   m  n    n ”,     á    u   u  n  ăn T,    m  ăn   l  L  t s . Do đ , 

  n   o b   áo  ưởn   á  tìn  t  t   ảm n ẹ trá   n   m  ìn  sự qu  đ n  t    á  

đ ểm b, s k oản 1, k oản 2   ều 51     B  lu t  ìn  sự.  

[6] S u k   xem xét tín    ất, mứ  đ    n  v  n u    ểm     b   áo,  á  

tìn  t  t tăn  n n  v    ảm n ẹ trá   n   m  ìn  sự     b   áo,     đ n  xét xử 

xét t ấ : b   áo   ư     t ền án, t ền sự v  p  m t   l n đ u vớ  lỗ  vô ý,    nơ  

 ư tr  rõ r n  v     02 tìn  t  t   ảm n ẹ trá   n   m  ìn  sự qu  đ n  t   

  oản 1   ều 51     B  lu t  ìn  sự v     n  ều tìn  t  t   ảm n ẹ trá   n   m 

 ìn  sự t     oản 2   ều 51     B  lu t  ìn  sự;  ăn  ứ      qu  t 

02/2018/  T  n    15 t án  5 năm 2018     Tò  án n ân dân tố    o, xét t ấ  

k ôn    n t   t p ả   á   l  b   áo r  k    x      m    o b   áo  ưởn  án treo, 

ấn đ n  t       n t ử t á  ,    o b   áo về   ín  qu ền đ   p ươn    ám sát, 

  áo dụ    n     tá  dụn  răn đe v  p òn  n ừ  t   p  m. 

[7]  ề trá   n   m dân sự: B   áo Lê T     đ  b   t ư n    o     đìn  ôn  

Tr n T  n  X số t ền 20.000.000 đ n ;     đìn  b      k ôn      êu   u b   

t ư n   ì t êm. T   p  ên tò , b   áo   trìn  b   tự n u  n b   t ư n  t êm 

  o     đìn  b      số t ền 10.000.000 đ n , b  Q đ n  ý nên     đ n  xét xử 

    n  n. 

[8]  ề xử lý v t   ứn :  
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    n  n 01 xe mô tô n  n    u  A A A b ển số 95E1-086.10, m u đ -

đen, số má  682623 đ  trả   o b   áo Lê T    ; 01 xe mô tô n  n    u 

 A A A b ển số 70B1-248.39, m u đ , số má  141366 đ  trả   o b    u  n 

T   Q  n ư   đ   d  n   p p áp     b      .  

[9] Xét t ấ  đề n        đ   d  n    n   ểm sát n ân dân t  n  p ố TN 

p     p vớ  n  n đ n          đ n  xét xử nên đư     ấp n  n.  

[10]  ề án p í sơ t ẩm: B   áo p ả     u án p í  ìn  sự sơ t ẩm v  án p í 

dân sự sơ t ẩm t eo qu  đ n  p áp lu t. 

Vì các lẽ trên, 

QU ẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ   ểm a   oản 1   ều 260;   ểm b, s   oản 1,   oản 2   ều 51; 

  ều 65     B  lu t  ìn  sự;   ều 2          qu  t số 02/2018/  T  n    15 

t án  5 năm 2018     Tò  án n ân dân tố    o;      qu  t 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016        b n t ư n  vụ Quố     : 

[1] Tu ên bố b   áo Lê T     p  m t   “   p  m qu  đ n  về t  m     

   o t ôn  đư n  b ”. 

Xử p  t b   áo Lê T     01  m t  năm t  n ưn    o  ưởn  án treo. T    

   n t ử t á   l  02       năm kể từ n    tu ên án sơ t ẩm.  

   o b   áo Lê T       o    b n n ân dân p ư n    n  T  n , t  n  p ố 

TN, tỉn  TN   ám sát,   áo dụ  tron  t       n t ử t á  . Trư n    p b   áo 

t    đ   nơ   ư tr  p ả  t ự     n t eo qu  đ n      Lu t t     n  án  ìn  sự. 

Tron  t       n t ử t á  , n ư   đư    ưởn  án treo  ố ý v  p  m n     vụ 

t eo qu  đ n      Lu t t     n  án  ìn  sự 02 l n trở lên, t ì Tò  án    t ể qu  t 

đ n  bu   n ư   đư    ưởn  án treo p ả    ấp   n   ìn  p  t t      Bản án   o 

 ưởn  án treo t eo qu  đ n  t     oản 5   ều 65 B  lu t  ìn  sự. 

[2]  ề xử lý v t   ứn :     n  n 01 xe mô tô n  n    u  A A A b ển số 

95E1-086.10, m u đ -đen, số má  682623 đ  trả   o b   áo Lê T    ; 01 xe mô 

tô n  n    u  A A A b ển số 70B1-248.39, m u đ , số má  141366 đ  trả 

  o b    u  n T   Q  n ư   đ   d  n   p p áp     b      . 

[3]  ề trá   n   m dân sự:     n  n B   áo Lê T     đ  b   t ư n    o 

    đìn  ôn  Tr n T  n  X số t ền 20.000.000 đ n .  

B   áo Lê T        trá   n   m b   t ư n  thêm   o     đìn  b      Tr n 

Thanh X (  m v  v   á   on l  b    u  n T   Q, anh Tr n Tuấn T,     Tr n 

T   T u T) số t ền 10.000.000 đ n    ư   tr  u đ n  . 

 ể từ khi bản án       u lự  p áp lu t  đố  vớ  trư n    p  ơ qu n t   

  n  án    qu ền     đ n  r  qu  t đ n  t     n  án   o   kể từ n       đơn 

 êu   u t     n  án  đố  vớ   á  k oản t ền p ả  trả   o n ư   đư   t     n  án  

  o đ n k   t     n  án xon , tất  ả  á  k oản t ền,   n  t án  bên p ả  t     n  
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án  òn p ả     u k oản t ền l       số t ền  òn p ả  t     n  án t eo mứ  l   suất 

qu  đ n  t   k oản 2   ều 468     B  lu t Dân sự năm 2015 

[4]  ề án p í sơ t ẩm:  

B   áo Lê T     p ả     u 200.000 đ n       trăm n  ìn đ n   án phí hình 

sự sơ t ẩm v  500.000 đ n  án p í dân sự sơ t ẩm. 

[5]  ề qu ền k án   áo: B   áo, b  Q    qu ền k án   áo đố  vớ  bản án 

sơ t ẩm tron    n 15 n    kể từ n    tu ên án.  ươn  sự v n  m t    qu ền 

k án   áo tron    n 15 n    kể từ n    n  n đư   bản án  o   kể từ n    bản 

án đư   tốn  đ t   p l . 

[6] Trư n    p bản án đư   t     n  t eo qu  đ n  t     ều 2 Lu t T     n  

án dân sự t ì n ư   đư   t     n  án dân sự, n ư   p ả  t     n  án dân sự    

qu ền t    t u n t     n  án, qu ền  êu   u t     n  án, tự n u  n t     n  án 

 o   b   ưỡn      t     n  án t eo qu  đ n  t    á    ều 6, 7 v  9 Lu t T     n  

  n  án dân sự; t       u t     n  án đư   t ự     n t eo qu  đ n  t     ều 30 

Lu t t     n  án dân sự. 

Nơi nhận:                           

- ụ    T.TA DTC   ụ 1 ;                       
- TA D  ấp   o t   T . C  

-   S D  ấp   o t   T . C  

- TA D tỉn  TN    òn   T    

- VKSND TPTN; 
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